
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 131 Đường An Thượng, Thôn Ngự Câu, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

13/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH LUẬT ĐẠI NAM PHÁT 

0110539806

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Loại trừ đấu giá

4610

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn và dịch vụ khác: Tư vấn đăng ký 
doanh nghiệp, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký quyền tác giả; dịch 
vụ xin visa, thẻ tạm trú, giấy phép lao động cho người nước 
ngoài; tư vấn lập dự án đầu tư, đề án bảo vệ môi trường; tư vấn 
cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, an ninh 
trật tự, phòng cháy chữa cháy; tư vấn thành lập trung tâm tin 
học – ngoại ngữ, trung tâm tư vấn du học, trung tâm dạy nghề, 
trung tâm thể dục thể thao; dịch vụ công bố chất lượng sản 
phẩm; dịch vụ đăng ký mã số mã vạch; dịch vụ xin giấy phép 
hoạt động ngành in, giấy phép kinh doanh lữ hành, giấy phép 
quảng cáo, giấy phép kinh doanh rượu, giấy phép kinh doanh 
vận tải, giấy phép bưu chính, giấy phép thiết lập trang thông 
tin điện tử tổng hợp trên mạng, giấy phép hoạt động dịch vụ 
việc làm, giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài; đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 
phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; dịch 
vụ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; dịch vụ đăng ký biến 
động nhà, đất (Trừ tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý theo 
quy định của Luật Luật sư)

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LUẬT ĐẠI NAM PHÁT 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI NAM PHAT LAW COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DAI NAM PHAT LAW CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0868918082      
Email: nguyendangnam26620@gmail.c

om

Fax:
Website:
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4. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng; 
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); 
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém; 
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn; 
- Dạy ngoại ngữ, dạy kỹ năng đàm thoại, dạy đọc nhanh; 
- Đào tạo tự vệ, đào tạo về sự sống; 
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng, kỹ năng mềm;
- Dạy máy tính.

8559

5. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
- Tư vấn du học (Điều 107 Nghị định 46/2017/ND-CP)
- Tư vấn giáo dục.

8560

6. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

7. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

8. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 

6810

9. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

10. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ tư vấn pháp lý, kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế)

7020(Chính)

11. Quảng cáo
Không bao gồm: quảng cáo thuốc lá

7310

12. Hoạt động nhiếp ảnh
Trừ hoạt động của phóng viên ảnh

7420

13. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Tư vấn về công nghệ; môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc 
mua và bán bản quyền; trừ dịch vụ quyền tác giả, quyền liên 
quan);
- Tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao công nghệ;
- Đại diện cho thương nhân 
- Môi giới thương mại 
- Uỷ thác mua bán hàng hoá  
- Hoạt động tư vấn khác (trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản 
lý)

7490
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10.000.000 VNĐ

14. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết:
- Hoạt động của các điểm truy cập internet;
- Đại lý dịch vụ viễn thông;
- Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng.

6190

15. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm (không bao gồm môi giới, giới thiệu, tuyển 
dụng và cung ứng lao động cho các Doanh nghiệp có chức 
năng xuất khẩu lao động và cung ứng, quản lý người lao động 
đi làm việc ở nước ngoài);

7810

16. Cung ứng lao động tạm thời
không bao gồm môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng 
lao động cho các Doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao 
động và cung ứng, quản lý người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài

7820

17. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
không bao gồm môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng 
lao động cho các Doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao 
động và cung ứng, quản lý người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài

7830

18. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
Loại trừ tư vấn pháp lý

8110

19. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
Chi tiết: 
- Dịch vụ Tư vấn bất động sản;
- Dịch vụ môi giới bất động sản;
- Dịch vụ Quản lí bất động sản.

8211

20. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu

8219

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001200007572

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 131, Đường An Thượng, Thôn Ngự Câu, Xã An Thượng, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 131, Đường An Thượng, Thôn Ngự Câu, Xã An Thượng, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG NAM Nam
26/06/2000 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001200007572
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 131, Đường An Thượng, Thôn Ngự Câu, Xã An Thượng, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 131, Đường An Thượng, Thôn Ngự Câu, Xã An Thượng, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐĂNG NAM Nam

26/06/2000 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 14/11/2023 đến ngày 14/12/2023


